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THÔNG TIN THƯ MỤC  

TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH THÁNG 03 NĂM 2023 

 

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO MÁY VÀ KHOA CƠ KHÍ Ô TÔ (20) 

1. Nguyễn, Văn Trúc. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ nhám bề mặt khi 

gia công thép SKD61 trên máy phay CNC: Effct of technogogy parameters on surface 

rouchness of SKD61. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 301. - Tr. 11-14. 

    Từ khóa: Nhám bề mặt; Thép SKD61; Thông số công nghệ 

2. Cung, Nguyên Bảo Khoa. Cân bằng thiết bị quay trục mềm không sử dụng khối lượng 

thử trục trên cập nhật mô hình phần tử hữu hạn bằng phân tích thực nghiệm dạng: Balancing 

flexible rotor without trial weights based on updating finite element model by experimental 

modal analysis. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. -  299+300. - Tr. 100-108. 

    Từ khóa: Cân bằng; Khối lượng thử; Phân tích thực nghiệm dạng; trục mềm 

3. Lê, Nhựt Thắng. Khảo sát một số phương pháp làm sạch tấm pin năng lượng mặt 

trời: Survey on the cleaning method for solar phtovotaic panel. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. -  299+300. - Tr. 45-53. 

    Từ khóa: Robot vệ sinh tấm bin; Tấm pin năng lượng; Thiết kế module 

4. Nguyễn, Văn Công. Khảo sát sai số động học của cơ hệ máy phay CNC 5 trục - spinner 

U5-620: Investigation of the kinematic error of the 5-axis CNC milling machine - spinner U5-

620. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 301. - Tr. 41-44. 

    Từ khóa: Độ chính xác gia công; Động học máy CNC; Sai số động học 

5. Nguyễn, Văn Bình Dương. Khảo sát thực trạng các cấu trúc lắp đặt tấm pin mặt trời 

thông dụng tại Việt Nam: Survey on the current status of common type solar panel mounting 

structure in Vietnam. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. -  299+300. - Tr. 54-63. 

    Từ khóa: Khung đỡ tấm pin; Robot vệ sinh tấm pin; Tấm pin năng lượng mặt trời 

6. Giần, Thị Thu Hường. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số cấu trúc vải đến một 

số tính chất cơ lý của vải kaki: Research on the effect of fabric structure parameters on some 

mechanical properties of khaki fabrics. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 301. - Tr. 33-40. 

    Từ khóa: Các tính chất cơ lý của vải; Thông số cấu trúc vải; Vải kaki 
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7. Nguyễn, Văn Trúc. Nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến độ chính 

xác kích thước khi gia công thép SKD 11 trên máy cắt dây: The effects of technological 

parameters on dimensional acccuracy when processing SDK11 steel with electriccal wire 

cutting machine. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. -  299+300. - Tr. 71-74. 

    Từ khóa: Độ chính xác; Thép SKD11; Thông số công nghệ 

8. Đào, Thị Thu. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu dệt thoi đến độ dạt đường may 

can rẽ trên vải tơ tằm: Researching the effect of some types of textiles on strong sewing on 

silk fabric. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. -  299+300. - Tr. 38-44. 

    Từ khóa: Độ dạt đường may; Kiểu dệt; Vải tơ tằm 

9. Mai, Văn An. Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kết cấu loa phụt đến năng 

lượng lùi của súng chống tăng SCT-73C: Study on the influence of some structural 

parameters of the propeller on the reversal enery of the CST73C- anti-tank gun. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2023. -  299+300. - Tr. 87-92. 

    Từ khóa: CST73C; Năng lượng lùi; SPG-9; Súng pháo không giật 

10. Vũ, Văn Hào. Nghiên cứu độ nhám bề mặt của vật liệu thép không gỉ 304 khi gia 

công điện hóa: Investigation on surface roughness of 304 stainless steel in electrochemical 

machining. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. -  299+300. - Tr. 75-79. 

    Từ khóa: Độ nhám bề mặt; Gia công điện hóa; Inox 304 

11. Lê, Thị Hồng Nhan. Nghiên cứu thiết kế dây chuyền xử lý và chế biến muối tinh: 

Study on desing the refined salt processing production line. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. 

-  299+300. - Tr. 11-21. 

    Từ khóa: Đóng gói; Ly tâm; Muối bạt; Muối tinh 

12. Nguyễn, Chung. Nghiên cứu tiêu chí mất ổn định thủy lực ống nhựa trên mô phỏng 

phần tử hữu hạn và thực nghiệm: Investigation of instability criterion of tube hydroforming 

based on finite element siulations and experiments. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. -  

299+300. - Tr. 64-70. 

    Từ khóa: Phần tử hữu hạn; Thủy lực ống; Tiêu chí không ổn định 
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13. Lê, Việt Hùng. Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ công nghệ chế tạo tấm panel  PU liên 

tục: Reseach on optimization of PU pannel production technolory continuous. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2023. - Số 301. - Tr. 15-24. 

    Từ khóa: Panel PU; Tối ưu hóa bầy đàn 

14. Bùi, Văn Bình. Phân tích dao động tự do tám vát composite có khoét lỗ: Free 

vibration analysis of tapered composite plate with internal cutout. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 

2023. -  299+300. - Tr. 80-86. 

    Từ khóa: Dạng dao động; Dao động tự do; Phương pháp phần tử hữu hạn; Tấm vát composite 

có khoét lỗ 

15. Phạm, Đức Trung. Tận dụng lạnh từ quá trình tái hóa khí LNG để phát điện thông 

qua chu trình Rankine và hệ thống tích cực trữ năng lượng siêu lạnh: Utilization of cold 

energy from the LNG regasification process to generate electicity using rankine cycle and 

cryogenic energy storage. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 301. - Tr. 25-32. 

    Từ khóa: Chu trình nhiệt độ phát điện; Chu trình ORC; Hệ thống tích trữ siêu lạnh; Tái hóa 

khí LNG 

16. Lê, Thị Hồng Nhan. Thiết kế hệ thống điều khiển cho dây chuyền sản xuất muối 

tinh: Design the control system for the refined salt processing production line. - Tạp chí Cơ 

khí Việt Nam, 2023. -  299+300. - Tr. 22-37. 

    Từ khóa: Biến tần; Bộ điều khiển; Mô dun rửa thô; Muối tinh 

17. Nguyễn, Mạnh Hà. Ứng dụng phần mềm CAD/CAE thiết kế lòng, lõi khuôn ép nhựa 

AG-4V cho chi tiết dạng mũi tên lửa chống tăng thế hệ mới: Appication of CAD/CAE 

software in mold cavity and core design of AG-4V cho chi tiết dạng mũi tên lửa chống tăng 

thế hệ mới. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. -  299+300. - Tr. 109-113. 

    Từ khóa: Lõi khuôn ép; Mũi tên lửa chống tăng thế hệ mới; Thiết kế lòng 

18. Phạm, Lê Khải. Ứng dụng phương pháp omeda đã hiệu chỉnh trong chẩn đoán lỗi 

của bộ truyền bánh răng: Application of modified omeda in diagnosing faults of gear 

transmission. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. -  299+300. - Tr. 93-99. 

    Từ khóa: Bánh răng; Chẩn đoán hư hỏng; Giải mã; Rung động 



Trang 4 

19. Tô, Văn Giáp. Ứng dụng phương pháp taguchi nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu 

tố nhiệt độ, nồng độ, phụ gia và tốc độ đến chất lượng phở khi sản xuất bằng máy bán tự 

động: Application of the taguchi method to investigate the effects temperature, additives, 

concentration and velocity to noodle quality when producing by semi-automatic machine. - 

Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. - Số 301. - Tr. 5-10. 

    Từ khóa: Chất lượng sợi thực phẩm; Máy làm phở; Phương pháp Taguchi 

20. Nghiên cứu tự động hóa kiểm định bình chữa cháy: Study on automation of fire 

extinguisher testing. - Tạp chí Cơ khí Việt Nam, 2023. -  299+300. - Tr. 5-10. 

    Từ khóa: Đám cháy thử; Tay máy di động; TCVN 7026-2013 

 

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ (06) 

1. Trần, Tuấn Anh. Cabin thí nghiệm để nghiên cứu hệ thống điều khiển vi xử lý cho 

truyền động điện lực. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2023. -  265+266 (3+4). - Tr. 36-37. 

    Từ khóa: Cabin thí nghiệm; Hệ thống điều khiển vi xử lý; Truyền động điện lực 

2. Vũ, Văn Duy. Chiến lược bảo mật an toàn cho hệ thống điều khiển công nghiệp. - 

Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2023. -  265+266 (3+4). - Tr. 31-35. 

   Từ khóa: Chiến lược bảo mật; Hệ thống điều khiển công nghiệp 

3. Lê, Văn Thảo. Công nghệ in 3D kim loại sử dụng nguồn năng lượng hồ quang 

(WAAM) triển vọng phát triển vọng phát triển và áp dụng trong công nghiệp tại Việt Nam. - 

Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2023. -  263+264 (1+2). - Tr.65-67. 

    Từ khóa: Công nghệ in 3D; Năng lượng hồ quang 

4. Ngô, Mạnh Tiến. Hệ thống mô hình thực hành quản lý sản xuất MES, PLM tự động 

hóa nhà máy thông minh và mô phỏng số phục vụ nghiên cứu và đào tạo. - Tạp chí Tự động 

hoá ngày nay, 2023. -  263+264 (1+2). - Tr. 72-76. 

    Từ khóa: Thiết kế phần cứng 

5. Hồ, Minh Lâm. Nghiên cứu tối ưu hóa tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo vào nhà 

máy xử lý nước thải. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2023. -  265+266 (3+4). - Tr. 28-30. 

    Từ khóa: Máy xử lý nước thải; Nguồn năng lượng tái tạo 
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6. Lê, Văn Doanh. Tiềm năng của hydro xanh: nguồn năng lượng tương lai. - Tạp chí 

Tự động hoá ngày nay, 2023. -  265+266 (3+4). - Tr. 25-27. 

    Từ khóa: Hydro xanh; Năng lượng tương lai; Tiềm năng 

 

KHOA DU LỊCH (122) 

1. Bùi, Thị Hà. "Giác ngộ" của người xứ Quảng: Trường hợp Trương Quang Trọng. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 58-65. 

    Từ khóa: Người xứ Quảng; Trương Quang Trọng 

2. Võ, Nguyên Phong. Anh hùng Mai Xuân Thưởng (1859-1887) với phong trào Cần 

Vương Nam Trung Kỳ. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 549. - Tr. 12-19. 

    Từ khóa: Mai Xuân Thưởng; Nam Trung Kỳ; Phong trào Cần Vương 

3. Hà, Hồng Hạnh. Ảnh hưởng của quản trị công ty đến chất lượng báo cáo tài chính 

của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 

2023. - Số 308. - Tr. 22-31. 

    Từ khóa: Chất lượng báo cáo tài chính; Công ty niêm yết; Quản trị công ty; Việt Nam 

4. Hạ Tinh. Bắc Giang mở rộng không gian và phát triển sản phẩm du lịch. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 24-25. 

    Từ khóa: Bắc Giang; Sản phẩm du lịch 

5. Phước Hà. Bắc Giang xây dựng tour du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái gắn với du 

lịch cộng đồng vùng cây ăn quả Lục Ngạn. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 86-

87. 

    Từ khóa: Bắc Giang; Du lịch cộng đồng; Du lịch văn hóa tâm linh; Lục Ngạn 

6. Nguyễn, Quang Trung Tiến. Bàn về chữ "Hòa" trong chính kiến của Trương Đăng 

Quế. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 73-74. 

    Từ khóa: Chữ Hòa trong chính kiến; Trương Đăng Quế 

7. Đào Thị Hồng Thúy. Bảo tồn văn hóa Tày gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở Bản 

Quyên. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 54-55. 

    Từ khóa: Bản Quyên; Bảo tồn; Du lịch cộng động; Văn hóa Tày 
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8. Sùng, Hồng Mai. Bát Xát đẩy mạnh nhiều giải pháp về du lịch. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 90-91. 

    Từ khóa: Bát Xát; Du lịch sinh thái 

9. Trần, Thanh Thảo Uyên. Bến Tre phát triển du lịch gắn với sản phẩm từ dừa. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 48-49. 

    Từ khóa: Bến tre; Du lịch Bến Tre; Sản phẩm từ dừa 

10. Vũ, Kim Lộc. Bia ký của Đại Việt. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 549. - Tr. 29-30. 

    Từ khóa: Bia ký; Đại Việt 

11. Lê, Hải. Bức tranh du lịch toàn cầu năm 2023. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  

1+2. - Tr. 100-101. 

    Từ khóa: Du lịch toàn cầu 

12. Đào, Thị Thanh Thúy. Cần Thơ phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị văn hóa. 

– Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 26-27. 

    Từ khóa: Cần Thơ; Phát huy giá văn hóa; Phát triển du lịch 

13. Nguyễn, Minh Tuấn. Cần Thơ thúc đẩy du lịch nông nghiệp và thúc đẩy đường sông. 

– Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 42-43. 

    Từ khóa: Cần Thơ; Du lịch đường sông; Du lịch nông nghiệp 

14. Vũ, Mai Hương. Cao Nguyên đá Đồng Văn miền đất gây thương nhớ. – Tạp chí Du 

lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 24-25. 

    Từ khóa: Cao nguyên đá Đồng Văn 

15. Vân Trình. Câu chuyện giữ "Quốc thể" 160 năm trước. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. 

- Số 549. - Tr. 42-44. 

    Từ khóa: Quốc thể; Tây hành nhật ký 

16. Trang Lê. Đắk Nông tập trung xây dựng thương hiệu du lịch địa phương gắn với 

Công viên đại chất toàn cầu Unesco Đắk Nông. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 

30-31. 

    Từ khóa: Đắk Nông; Thương hiệu du lịch 
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17. Nhâm Hiển. ĐắkLắk tạo dựng điểm đến văn minh, chuyên nghiệp và hiện đại. – Tạp 

chí  

Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 24-25. 

    Từ khóa: Chuyên nghiệp; ĐắkLắk tạo dựng điểm đến văn minh; Hiện đại 

18. Cao, Chư. Danh xưng Quảng Nam và các thực tế liên quan dưới góc nhìn của địa 

danh học hiện đại. - Tạp chí Xưa và nay, 2022. - Số 546. - Tr. 28-31. 

    Từ khóa: Danh xưng Quảng Nam; Địa danh học 

19. Phan, Trường Nghị. Dấu vết lập làng ở Bình Định qua thư tịch cổ. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2022. - Số 546. - Tr. 32-35. 

    Từ khóa: Bình Định; Dấu vết lập làng; Thư tịch cổ 

20. Nguyễn, Văn Thinh. Dấu vết tháp Cửu phẩm liên hoa tại chùa Bóng (Quang Minh 

Tự). - Tạp chí Xưa và nay, 2022. - Số 546. - Tr. 36-41. 

    Từ khóa: Chùa Minh Quang; Cửu phẩm liên hoa 

21. Vũ, Văn Viện. Đẩy mạnh du lịch mice tại Quảng Ninh. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 

2023. - Số 3. - Tr. 34-35. 

    Từ khóa: Du lịch mice; Quảng Ninh 

22. Nguyễn, Văn Trung. Đẩy mạnh khai thác tiềm năng phát triển du lịch  Cửa Lò. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 48-49. 

    Từ khóa: Cửa lò; Tài nguyên du lịch 

23. Việt Hùng. Đẩy nhanh phục hồi tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 2-3. 

    Từ khóa: Bền vững; Hiệu quả; Phát triển du lịch 

24. Mai, Thuận Lợi. Để du lịch Côn Đảo từng bước cất cánh. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 

2023. - Số 3. - Tr. 52-53. 

    Từ khóa: Du lịch Côn Đảo 

25. Đỗ, Cẩm Thơ. Để võ cổ truyền Bình Định trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 102-103. 

    Từ khóa: Sản phẩm du lịch; Võ cổ truyền Bình Định 
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26. Uyên Nhi. Đền chùa đình Hai Bà Trưng quần thể di tích kiến trúc nghệ thuật đặc 

sắc. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 64-65. 

    Từ khóa: Đền chùa đình; Kiến trúc nghệ thuật; Quần thể di tích 

27. Lê, Hồng Khánh. Di tích mộ và đền thờ Bùi Tá Hán. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 

549. - Tr. 23-24. 

    Từ khóa: Đền thờ Bùi Tá Hán; Di tích mộ 

28. Lý, Kim Khoa. Độc đáo lễ tết cổ truyền dân tộc Mông Yên Bái. – Tạp chí Văn hoá 

các dân tộc, 2023. -  1+2. - Tr. 8-9. 

    Từ khóa: Dân tộc Mông; Lễ tết cổ truyền; Yên Bái 

29. Độc đáo phong tục ngày Tết của các dân tộc thiểu số Việt Nam. – Tạp chí Văn hoá 

các dân tộc, 2023. -  1+2. - Tr. 6-7. 

    Từ khóa: Dân tộc thiểu số; Phong tục ngày tết; Việt Nam 

30. Đỗ, Ảnh. Đôi điều ghi nhận trong cách nhìn của sử gia nước ngoài đối với Trương 

Đăng Quế. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 42-44. 

    Từ khóa: Sử gia nước ngoài; Trương Đăng Quế 

31. Nguyễn, Văn Hậu. Đồng Nai đưa du lịch chuyển mình cất cánh. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 95-96. 

    Từ khóa: Du lịch Đồng Nai; Kích cầu du lịch 

32. Phạm, Hồng Long. Du lịch gắn với bảo tồn di sản thế giới. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 50-51. 

    Từ khóa: Bảo tồn di sản thế giới 

33. Bùi, Xuân Trường. Du lịch hồ Hòa Bình những trải nghiệm lý thú. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 36-37. 

    Từ khóa: Du lịch Hồ Hòa Bình; Trải nghiệm lý thú 

34. Nguyễn, Doãn Tuấn. Du lịch Sa Thầy và cơ hội cất cánh. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 

2023. - Số 3. - Tr. 30-31. 

    Từ khóa: Du lịch Sa Thầy 



Trang 9 

35. Du lịch Sóc Trăng phát huy thế mạnh, khẳng định bản sắc. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 88-89. 

    Từ khóa: Du lịch Sóc Trăng 

36. Lê, Trung Hiền Hòa. Du lịch TP. Hồ Chí Minh bứt phá ngoạn mục. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 40+41. 

    Từ khóa: Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh 

37. Thanh Hoàng. Du lịch Tuyên Quang phục hồi mạnh mẽ. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 

2023. -  1+2. - Tr. 96-97. 

    Từ khóa: Du lịch Tuyên Quang 

38. Nguyễn, Đại Duẫn. Du xuân núi Thần Đinh. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 

3. - Tr. 22-23. 

    Từ khóa: Du xuân núi Thần Đinh 

39. Thu Trang. Gia Lai hướng đến phát triển du lịch xanh. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 

2022. - Số 11. - Tr. 60-61. 

    Từ khóa: Du lịch xanh; Gia Lai 

40. Nguyên, Đăng Vũ. Gia phả họ Trương làng Mỹ Khê một bản gia phả có nhiều giá 

trị. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 9-16. 

    Từ khóa: Gia phả họ Trương; Mỹ Khê 

41. Lê, Văn Nho. Giả thuyết về nơi an nghỉ của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ. - Tạp 

chí Xưa và nay, 2023. - Số 549. - Tr.7-12. 

    Từ khóa: Nguyễn Huệ; Quang Trung; Quốc sử quán 

42. Bùi, Ngọc Trình. Giá trị nghệ thuật kiến trúc Lăng Văn Di Nguy. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2023. - Số 549. - Tr. 59-62. 

    Từ khóa: Giá trị nghệ thuật; Kiến trúc; Lăng Văn Di Nguy 

43. Tường, Minh Ngọc. Giảm thiểu tác động của du lịch tới môi trường tự nhiên. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 56-57. 

    Từ khóa: Du lịch; Môi trường tự nhiên 
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44. Nguyễn, Hồng Minh. Hà Nội hướng tới trở thành điểm đến của du lịch golf. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr.22-23. 

    Từ khóa: Du lịch golf 

45. Đặng, Hương Giang. Hà Nội khai thác di sản văn hóa trong phát triển du lịch. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 38-39. 

    Từ khóa: Di sản văn hóa; Du lịch; Hà Nội 

46. Vũ, Hoàng Hiếu. Hình ảnh người đồng tính, chuyển giới trong văn hóa đại chúng 

Việt Nam hiện nay. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 1. - Tr. 36-47. 

    Từ khóa: Văn hóa đại chúng; Việt Nam đương đại 

47. Trương, Quang Đông. Hoàng Trương - Người tận tụy với giáo dục Quảng Ngãi. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 80-81. 

    Từ khóa: Giáo dục Quảng Ngãi; Hoàng Trương 

48. Đặng, Ngọc Hà. Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật & sự giao thoa văn hóa pháp luật thời 

cận đại. - Tạp chí Xưa và nay, 2022. - Số 546. - Tr. 54-57. 

    Từ khóa: Hoàng Việt Trung kỳ hộ luật; Sự giao thoa văn hóa pháp luật 

49. Hằng Lê. Hưng Yên điểm sáng liên kết vùng. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 

3. - Tr. 29. 

    Từ khóa: Hưng Yên; Tiềm năng du lịch 

50. Dương, Quế Nhu. Khả năng Việt Nam trở thành điểm đến du lịch ẩm thực. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr.  32-33. 

    Từ khóa: Du lịch ẩm thực; Việt Nam 

51. Hoàng, Hồng Anh. Khai thác giá trị văn hóa phát triển du lịch Sâm Sơn. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 40-41. 

    Từ khóa: Du lịch Sầm Sơn; Hệ văn hóa; Tín ngưỡng 

52. Mai, Thuận Lợi. Khai thác tiềm năng du lịch biển Ba Động. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 54-55. 

    Từ khóa: Du lịch biển Ba Đông; Tiềm năng 
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53. Khải Bình. Lào Cai gỡ mọi rào cản để phát triển du lịch bền vững. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Lào Cai; Phát triển bền vững 

54. Nhâm Hiền. Lào Cai phát triển sản phẩm dược liệu gắn với du lịch. – Tạp chí Du 

lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 26-27. 

    Từ khóa: Du lịch chăm sóc sức khỏe; Lao Cai 

55. Triệu, Thị Mai. Lễ gọi cho vía trẻ thơ của người Tày - Nùng. – Tạp chí Văn hoá các 

dân tộc, 2023. -  1+2. - Tr. 12-13. 

    Từ khóa: Lễ gọi vía cho trẻ thơ; Người Nùng; Người Tày 

56. Kim Oanh. Lễ hội chùa Ông không gian văn hóa đặc sắc. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 

2023. - Số 3. - Tr. 28. 

    Từ khóa: Không gian văn hóa; Lễ hội chùa Ông 

57. Hồ, Trung Tú. Lộ Hác Thuyền là thuyền nước nào. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 

549. - Tr. 31-32. 

    Từ khóa: Đồng Long; Lộ Hạc Thuyền 

58. Bùi, Thanh Thủy. Mô hình du lịch sinh thái gắn với vườn Quốc gia Hoàng Liên. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 58-59. 

    Từ khóa: Mô hình du lịch sinh thái; Vườn Quốc gia Hoàng Liên 

59. Văn, Quang. Mối quan hệ lịch sử giữa Trương Minh Giảng và Trương Đăng Quế. - 

Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 45-46. 

    Từ khóa: Mối quan hệ lịch sử; Trương Đăng Quế; Trương Minh Giảng 

60. Nguyễn, Thị Thu Trang. Móng cái phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 32-33. 

    Từ khóa: Du lịch cộng đồng; Móng Cái; Sản phẩm du lịch 

61. Một số đề xuất nhằm đẩy mạnh hoạt động du lịch cộng đồng tại bản Dọn. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr.50-51. 

    Từ khóa: Bản Dọn; Du lịch cộng đồng 
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62. Trần, Mỹ Hương. Mùa xuân đi hội Lồng Tông. – Tạp chí Văn hoá các dân tộc, 2023. 

-  1+2. - Tr. 16-17. 

    Từ khóa: Hội Lồng Tông; Người Nùng; Người Tày; Trò choi dân gian 

63. Trần, Thị Thu Hảo. Nắm bắt hành vi du lịch mới sau đại dịch. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 44-45. 

    Từ khóa: Hành vi du lịch mới; Sau đại dịch 

64. Nguyễn, Thị Thu Mai. Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch gắn với Lễ hội Chử 

Đồng Tử - Tiên Dung. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr.107-109. 

    Từ khóa: Lễ hội Chử Đồng Tử; Sản phẩm du lịch; Tiên Dung 

65. Võ, Văn Sơn. Nghệ thuật sân khấu dù kê của người Khmer Nam Bộ. – Tạp chí 

Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 1. - Tr.69-76. 

    Từ khóa: Di sản văn hóa; Dù kê; Nghệ thuật sân khấu; Người Khmer Nam Bộ 

66. Nguyễn, Đức Thắng. Nghiên cứu cảm nhận về tính chất công việc của nhân sự khách 

sạn. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 44-45. 

    Từ khóa: Nhân sự khách sạn; Tính chất công việc 

67. Võ, Cao Lợi. Nhà cách mạng Trương Quang Giao. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 

548. - Tr. 66-68. 

    Từ khóa: Nhà cách mạng; Trương Quang Giao 

68. Vũ, Thị Thu Trang. Những đổi mới trong diễn ngôn về người phụ nữ hồng nhan 

trong tiểu thuyết Cô Ba Trà và Cô Tư Hồng. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - 

Số 1. - Tr. 26-35. 

    Từ khóa: Cô Ba Trà; Cô Tư Hồng; Diễn ngôn; Người phụ nữ hồng nhan 

69. Đoan, Khê. Những tác phẩm Hán - Nôm của dòng họ Trương - Mỹ Khê, Quảng 

Ngãi. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 69-72. 

    Từ khóa: Dòng họ Trương; Mỹ Khê; Quảng Ngãi; Tác phẩm Hán  Nôm 

70. Trương, Thúy Trinh. Những tương đồng trong lễ hội, tín ngưỡng liên quan đến vòng 

đời cây lúa ở một số nước Đông Nam Á. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 1. 

- Tr. 3-14. 
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    Từ khóa: Đông Nam Á; Lúa nước; Tín ngưỡng; Văn hóa 

71. Bùi, Văn Mạnh. Ninh Bình phát huy bề vững giá trị di sản vào phát triển du lịch. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 46. 

    Từ khóa: Du lịch; Giá trị di sản; Ninh Bình 

72. Phạm, Văn Tuấn. Phát hiện sắc phong cho Tô Hiến Thành ở xã Quỳnh Đô huyện 

Thanh Trì Hà Nội. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 549. - Tr. 33. 

    Từ khóa: Sắc phong; Tô Hiến Thành 

73. Phát triển cộng đồng để phát triển du lịch cộng đồng bài học rút ra từ Khau Phạ. 

– Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 46-47. 

    Từ khóa: Du lịch cộng đồng; Khau Phạ 

74. Nguyễn, Thị Thu Hà. Phát triển du lịch bền vững tại vịnh Hạ Long. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 62-63. 

    Từ khóa: Di sản thiên nhiên thế giới; Vịnh Hạ Long 

75. Nguyễn, Văn Sơn. Phát triển du lịch Hà Giang theo hướng chuyên nghiệp chất lượng 

hiệu quả. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 30-33. 

    Từ khóa: Chất lượng; Chuyên nghiệp; Du lịch Hà Giang 

76. Quốc Bảo. Phát triển du lịch Việt Nam xanh và bền vững. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 4-5. 

    Từ khóa: Du lịch Việt Nam; Du lịch xanh 

77. Nguyễn, Văn Hiệu. Phỏng dựng vải gấm thời Lê Trung Hưng. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 66-67. 

    Từ khóa: Phỏng dựng vải gấm; Thời Lê Trung Hưng 

78. Nguyễn, Hữu Sơn. Quan niệm dân tộc của Tản Đà trong giai đoạn nữa đầu thế kỷ 

XX. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 549. - Tr. 25-28. 

    Từ khóa: Dân tộc; Quan hệ Việt - Pháp; Quan niệm Tản Đà 

79. Trần, Thị Huyền Trang. Quảng bá ẩm thực thông qua blog một số đề xuất cho du 

lịch Hải Dương. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 58-59. 

    Từ khóa: Du lịch Hải Dương; Quảng bá ẩm thực 
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80. Quảng bá các điểm đến ở Cần Thơ bằng hình thức marketing trực tuyến. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 62-63. 

    Từ khóa: Cần Thơ; Marketing trực tuyến; Quảng bá du lịch 

81. Nguyễn, Thanh Hồng. Quảng Nam phát triển du lịch nông nghiệp theo xu hướng 

xanh. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 50-51. 

    Từ khóa: Du lịch nông nghiệp; Quảng Nam; Xu hướng xanh 

82. Kim Oanh. Quãng Ngãi phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. – Tạp chí 

Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 93-94. 

    Từ khóa: Du lịch Quãng Ngãi 

83. Trần, Đức Tùng. Sự du nhập của phật giáo và quá trình thích ứng, biến đổi văn hóa 

của người Tày ở một xã thuộc huyện Vị Xuyên, Hà Giang. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt 

Nam, 2023. - Số 1. - Tr. 15-25. 

    Từ khóa: Biến đổi văn hóa; Người Tày; Phật giáo 

84. Nguyễn, Thị Tuyết Vân. Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 đến văn hóa đọc 

và một số vấn đề đặt ra. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 1. - Tr. 61-68. 

    Từ khóa: Cách mạng công nghiệp 4.0; Văn hóa đọc; Việt Nam 

85. Nguyễn, Hữu Khôi. Tác động của gắn bó cảm xúc và trung thành thương hiệu đến 

truyền miệng và nói tiêu cực về thương hiệu cạnh tranh. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. 

- Số 308. - Tr. 32-41. 

    Từ khóa: Gắn bó cảm xúc thương hiệu; Thương hiệu cạnh tranh; Trung thành thương hiệu; 

Truyền miệng tích cực 

86. Nguyễn, Duy Chính. Tản mạn lịch sử. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 549. - Tr. 4-6. 

    Từ khóa: Lịch sử; Triều Nguyễn 

87. Anh Hoa. Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng đưa du lịch Lạng Sơn vươn tầm quốc 

tế. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 36-37. 

    Từ khóa: Du lịch Lạng Sơn; Tầm quốc tế 

88. Nguyễn, Văn Lợi. Tăng sức hấp dẫn cho du lịch biển Nghệ An. - Tạp chí Du lịch Việt 

Nam Hà Nội 2023.- Số 4. - Tr. 28-29. 
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    Từ khóa: Du lịch biển Nghệ An 

89. Phạm, Khánh Duy. Tây Nam Bộ khai thác du lịch sinh thái theo hướng bền vững. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 78-79. 

    Từ khóa: Du lịch sinh thái; Tây Nam Bộ 

90. Bùi, Xuân Thắng. Thái Lan xây dựng thương hiệu ẩm thực quốc tế như thế nào?. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 40-41. 

    Từ khóa: Thái Lan; Thương hiệu ẩm thực 

91. Phan, Thị Hồng Giang. Thái Nguyên khai thác giá trị di sản văn hóa phi vật thể vào 

du lịch. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 46-47. 

    Từ khóa: Di sản văn hóa phi vật thể; Thái Nguyên 

92. Nguyễn, Hồng Vân. Thái Nguyên phát triển du lịch trải nghiệm gắn với giáo dục. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 36-37. 

    Từ khóa: Du lịch trải nghiệm; Thái Nguyên 

93. Đoàn, Thái. Thái Nguyên xây dựng thương hiệu du lịch gắn với văn hóa trà. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 34-35. 

    Từ khóa: Thái Nguyên; Thương hiệu du lịch; Văn hóa trà 

94. Trần, Thị Nhung. Thân thế và sự nghiệp của Trương Văn Để (1837-1885). - Tạp chí 

Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 53-56. 

    Từ khóa: Sự nghiệp; Thân thế; Trương Văn Đễ 

95. Đàm, Thị Tấm. Thúc đẩy các thành phần tham gia phát triển du lịch cộng đồng 

vùng chè Tân Cương. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 37-38. 

    Từ khóa: Chè Tân Cương; Du lịch cộng đồng 

96. Đỗ, Thị Thu Huyền. Thúc đẩy phát triển di du lịch nghỉ dưỡng tại Quảng Ninh. – 

Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2022. - Số 11. - Tr. 52-53. 

    Từ khóa: Du lịch nghĩ dưỡng; Quảng Ninh; Tiềm năng 

97. Nguyễn, Thanh Tùng. Thực hành giải trí của thanh niên vùng nông thôn trung du 

Bắc Bộ hiện nay. – Tạp chí Nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 1. - Tr. 48-60. 

    Từ khóa: Giải trí; Thanh niên; Văn hóa 
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98. Nguyễn, Phước Hải Trung. Tìm hiểu về ba Trấn Phong Sơn Khắc của Việt Nam đầu 

thế kỷ XX. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 549. - Tr. 50-54. 

    Từ khóa tìm kiếm: Bức trấn Phong; Việt Nam 

99. Vĩnh Thông. Tín ngưỡng thờ quan công của người Hoa ở Châu Đốc. – Tạp chí Nghiên 

cứu văn hóa Việt Nam, 2023. - Số 1. - Tr. 76-80. 

    Từ khóa: Châu Đốc; Người Hoa; Quan Công; Tín ngưỡng 

100. Nhật Minh. Tôn vinh và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. – Tạp chí Văn 

hoá các dân tộc, 2022. -  9+10. - Tr. 5-6. 

    Từ khóa: bản sắc văn hóa các dân tộc; Phát huy; Tôn vinh 

101. Trương, Quang Văn. Tổng quan về họ Trương - Mỹ Khuê, Quảng Ngãi. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 5-8. 

    Từ khóa: Mỹ Khuê; Quảng Ngãi; Tổng quan về họ Trương 

102. Nguyên Tú. Trương Đăng Lượng, giữa phong ba thời cuộc. - Tạp chí Xưa và nay, 

2023. - Số 548. - Tr. 22-23. 

    Từ khóa: Mỹ Khê; Quãng Ngãi; Trương Đăng Lượng 

103. Trương, Nghĩa Trọng. Trương Đăng Phác vị quan thời Tây Sơn. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2023. - Số 548. - Tr. 24-25. 

    Từ khóa: Thời Tây Sơn; Trương Đăng Phác 

104. Nguyễn, Hữu Tâm. Trương Đăng Quế - Trương Quang Đản "phụ tử kế thế" chức 

Tổng tài Quốc sử quán triều Nguyễn. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 36-39. 

    Từ khóa: Tổng tài; Quốc sử quán triều Nguyễn; Trương Đăng Quế; Trương Quang Đản 

105. Trương, Quang Cảm. Trương Đăng Quế & Mặc Vân thi xã. - Tạp chí Xưa và nay, 

2023. - Số 548. - Tr. 75-77. 

    Từ khóa: Mặc Vân thi xã; Trương Đăng Quế 

106. Tôn, Thất Thọ. Trương Đăng Quế & Nhật Bản kiến văn lục. - Tạp chí Xưa và nay, 

2023. - Số 548. - Tr. 78-79. 

    Từ khóa: Nhật Bản kiến văn lục; Trương Đăng Quế 
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107. Nguyễn, Minh Tường. Trương Đăng Quế cuộc đời và sự nghiệp. - Tạp chí Xưa và 

nay, 2023. - Số 548. - Tr. 30-35. 

    Từ khóa: Cuộc đời; Sự nghiệp; Trương Đăng Quế 

108. Nguyễn, Đình Đầu. Trương Đăng Quế kinh lược sứ Nam Kỳ. - Tạp chí Xưa và nay, 

2023. - Số 548. - Tr. 40-41. 

    Từ khóa: Kinh lược sứ Nam Kỳ; Trương Đăng Quế 

109. Do's. Trương Đăng Trinh vị Tiến sĩ đầu tiền ở Quảng Ngãi. - Tạp chí Xưa và nay, 

2023. - Số 548. - Tr. 57. 

    Từ khóa: Quảng Ngãi; Trương Đăng Trinh 

110. Bùi, Thị Hà. Trương Quang Đản - Từ xông pha trận mạc đến trách nhiệm một 

Tổng tài Quốc sử quán. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 49-52. 

    Từ khóa: Tổng tài; Quốc sử quán; Trương Quang Đản 

111. Nguyễn, Thị Thu Hương. Tú Đức hầu Đô đốc Trương Đăng Đồ bậc trung thần triều 

Tây Sơn. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 26-29. 

    Từ khóa: Trung thần triều Tây Sơn; Trương Đăng Đồ; Tú Đức hầu Đô đốc 

112. Phạm, Phước Tịnh. Tư liệu về đóng thuyền của nhà Tây Sơn ở Hội An. - Tạp chí 

Xưa và nay, 2023. - Số 549. - Tr. 45-47. 

    Từ khóa: Đóng thuyền; Hội An; Tây Sơn; Tư liệu 

113. Đỗ, Huyền Trang. Ứng dụng Chat GPT với hoạt động du lịch. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 60-61. 

    Từ khóa: Du lịch; Ứng dụng Chat GPT 

114. Lê, Hải. Unwto năm 2023 sẽ chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của du lịch toàn cầu. 

– Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 3. - Tr. 42-43. 

    Từ khóa: Du lịch toàn cầu; Unwto năm 2023 

115. Lê, Hải. Vai trò của du lịch đối với sự phát triển nông thôn. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 18-20. 

    Từ khóa: Du lịch nông thôn 

116. Cao, Như. Văn hiến Tịnh Khê. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 17-21. 
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    Từ khóa: Văn hiến Tịnh Khê 

117. Đào, Nhật Kim. Về các đạo sắc phòng thần Lương Văn Chánh được tìm thấy ở 

chùa Hoa Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 549. - Tr. 48-49. 

    Từ khóa: Chùa Hoa Sơn; Lương Văn Chánh; Quảng Ngãi; Sắc phong 

118. Nguyễn, Đắc Xuân. Về những lời tâu cuối cùng của Thái sư Trương Đăng Quế gửi 

vua Tự Đức. - Tạp chí Xưa và nay, 2023. - Số 548. - Tr. 47-48. 

    Từ khóa: Năm điều tấu; Thái sư Trương Đăng Quế; Vua Tự Đức 

119. Nguyễn, Đức Hòa. Về Phú Thọ, về với cội nguồn dân tộc. – Tạp chí Du lịch Việt 

Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 20-21. 

    Từ khóa: Cội nguồn dân tộc; Phú Thọ 

120. Nguyễn, Thị Thủy. Xây dựng chương trình du lịch theo dấu chân Hồ Chí Minh 

trên đất Quảng Tây. – Tạp chí Du lịch Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 34-35. 

    Từ khóa: Địa danh in dấu chân người; Hồ Chí Minh; Quảng Tây 

121. Phạm, Văn Bính. Xuân về đón tết trên khắp bản làng của các tộ người miền núi 

Quảng Nam. – Tạp chí Văn hoá các dân tộc, 2023. -  1+2. - Tr. 10-11. 

    Từ khóa: Dân tộc Kinh; Quảng Nam; Tết cổ truyền 

122. Hoa Trang. Yên Bái phát triển du lịch theo hướng xanh, bản sắc, hấp dẫn. – Tạp 

chí Du lịch Việt Nam, 2023. -  1+2. - Tr. 82-83. 

    Từ khóa: Phát triển du lịch xanh; Yên Bái 

 

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ TÀI CHÍNH KẾ TOÁN (55) 

1. Hoàng, Thị Huệ. Ảnh hưởng của covid-19 đến lao động phị chính thức và bất bình 

đẳng thu nhập tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 303. - Tr.13-23. 

    Từ khóa: Bất bình đẳng thu nhập; Blinder Oaxaca; Lao dộng phi chính thức 

2. Nguyễn, Thị Xuân Hồng. Ảnh hưởng của Marketing xanh đến kết quả tài chính của 

các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 306. - Tr. 

71-80. 
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    Từ khóa: doanh nghiệp vừa và nhỏ; Kết quả tài chính; Marketing xanh 

3. Nguyễn, Thanh Cai. Ảnh hưởng của tỷ giá đến đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt 

Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 6. - Tr. 28-34. 

    Từ khóa: Dòng vốn nước ngoài; FDI; Tỷ giá hối đoái 

4. Nguyễn, Cảnh Hiệp. Bảo đảm tiền vay trong hoạt động tín dụng đầu tư phát triển 

của nhà nước. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 7. - Tr. 36-39. 

    Từ khóa: Bảo đảm tiền vay; Tín dụng đầu tư 

5. Lê, Văn Chi. Biến đổi khí hậu và vai trò của ngân hàng trung ương. - Tạp chí Thị 

trường tài chính tiền tệ, 2023. -  1+2. - Tr. 63-68. 

    Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Ngân hàng trung ương; Phát triển bền vững; Tài chính xanh 

6. Đỗ, Hoài Linh. Các nguyên tắc và giải pháp đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ cấp bù 

lãi suất 2% theo nghị quyết số 43/2022/QH15. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. -  1+2. 

- Tr. 74-77. 

    Từ khóa: Chương trình phục hồi; Hỗ trợ lãi suất; Ngân hàng; Tăng trưởng kinh tế 

7. Nguyễn, Hải Ninh. Các nhân tố ảnh hưởng đến cân bằng công việc cuộc sống và gắn 

kết với công việc của quản lý người Việt tại công ty Samsung display Vietnam. - Tạp chí Kinh 

tế và phát triển, 2023. - Số 309. - Tr. 64-72. 

    Từ khóa: Cân bằng với công việc; Gắn kết với công việc 

8. Nguyễn, Đức Bảo. Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi tiết kiệm và sử dụng năng 

lượng sạch của giới trẻ Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 307. - Tr. 85-94. 

    Từ khóa: Năng lượng sạch; Tiết kiệm năng lượng 

9. Phan, Nguyễn Bảo Hoàng. Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách 

hàng nội địa: trường hợp điểm đế Đà Nẵng. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 308. - Tr. 

82-92. 

    Từ khóa: Điểm đến du lịch; Khách du lịch 

10. Nguyễn, Thị Bích Thủy. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán: 

nghiên cứu đối với các nhà đầu tư thế hệ Z tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. 

- Số 309. - Tr. 81-92. 
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    Từ khóa: Đầu tư chứng khoán; Thế hệ Z; Tính đại diện 

11. Bùi, Duy Linh. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng truy xuất nguồn gốc trong 

chuỗi cung ứng nông sản tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 309. - Tr. 43-

52. 

    Từ khóa: Chuỗi cung ứng; Truy xuất nguồn gốc 

12. Nguyễn, Thị Mỹ Nguyệt. Chiến lược cạnh tranh của các doanh nghiệp chế biến thực 

phẩm Việt Nam: vài trò của đổi mới sáng tạo. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 308. - 

Tr. 11-21. 

    Từ khóa: Chiến lược cạnh tranh; Đổi mới sáng tạo; Hiệu quả kinh doanh 

13. Lương, Thị Thảo. Chính sách tiền tệ, nắm giữ tiền mặt, môi trường kinh doanh cấp 

tỉnh thành và đầu tư doanh nghiệp tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 307. 

- Tr. 31-41. 

    Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Hiệu quả đầu tư; Hoạt động đầu tư; Nằm giữ tiền mặt 

14. Đoàn, Duy Khương. Chuyển đổi công nghệ số trong ngành logistics. - Tạp chí Tự 

động hoá ngày nay, 2023. -  265+266 (3+4). - Tr. 14-17. 

    Từ khóa: Chuyển đổi công nghệ số; Ngành logistics số 

15. Cấn, Văn Lực. Chuyển đổi số ngành ngân hàng Việt Nam: Cơ hội, thực trang và 

giải pháp. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. -  3+4. - Tr. 58-68. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Kinh doanh số; Kinh tế số; Ngân hàng; Việt Nam 

16. Đặng, Văn Dần. Đánh giá sự bất định trong hoạt động ngân hàng Việt Nam. - Tạp 

chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 5. - Tr. 28-33. 

    Từ khóa: Khủng hoảng tài chính; Ngân hàng; Việt Nam 

17. Nguyễn, La Sa. Đánh giá tác động của nhân tố bến trong đến mức độ sẵn sàng áp 

dụng chuẩn mực báo báo tài chính (IFRS) ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ. - Tạp chí Kinh tế 

và phát triển, 2023. - Số 308. - Tr. 52-60. 

    Từ khóa: Báo cáo tài chính; IFRS ở SMEs; Nhân tố ảnh hưởng IFRS 
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18. Nguyễn, Thị Mùi. Điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng nhà nước năm 2023. 

Những vấn đề đặt ra cho năm 2023. - Tạp chí Thị trường tiền tệ Hà Nội 2023.-Số 2+3. - Tr. 52-

59. 

    Từ khóa: Chính sách tiền tệ; Ngân hàng nhà nước Việt Nam 

19. Hoàng, Xuân Quế. Điều hành chính sách tiền tệ và sự phối hợp với chính sách tài 

khóa ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 307. - Tr. 2-10. 

    Từ khóa: Chính sách tài khóa; Chính sách tiền tệ; Kinh tế vĩ mô; Phối hợp chính sách 

20. Nguyễn, Việt Hùng. Đóng góp của tái phân bổ lao động tăng trưởng TFP của ngành 

công nghiệp chế biến chế tạo ở Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 309. - Tr. 

2-12. 

    Từ khóa: Hiệu quả tái phân bổ lao động; Phùng Mai Lan; Tăng trưởng TFP 

21. Huỳnh, Thị Đức Tâm. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hệ sinh 

thái fintech ở Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 6. - Tr. 40-45. 

    Từ khóa: Chuyển đổi số; Fintech; Ngân hàng; Tài chính 

22. Nhật Trung. Hoạt động truyền thông của ngân hàng trung ương với công chúng: 

Thách thức nhưng đánh giá. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 5. - Tr. 34-37. 

    Từ khóa: Điều hành chính sách tiền tệ; Ngân hàng trung ương; Truyền thông chính sách 

23. Phạm, Xuân Hòe. Luật các tổ chức tín dụng (sửa đổi) cần bao quát xu hướng mới 

về phát triển dịch vụ ngân hàng và độ mở cần thiết lĩnh vực cho thuê tài chính. - Tạp chí Thị 

trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 7. - Tr. 28-35. 

    Từ khóa: Luật các tổ chức tín dụng; Ngân hàng 

24. Lê, Thị Mỹ Linh. Mối quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực và hành vi đổi mới 

sáng tạo của nhân viên ngân hàng thương mại. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 307. 

- Tr. 73-84. 

    Từ khóa: Hành vi đổi mới sáng tạo; Ngân hàng thương mại; Quản trị nguồn nhân lực 

25. Lưu, Phước Vẹn. Mối quan hệ giữa thẩm định tín dụng và hiệu quả cho vay của các 

ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 6. - Tr. 18-26. 

    Từ khóa: Hiệu quả cho vay; Ngân hàng thương mại; Thẩm định tín dụng 
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26. Phạm, Mạnh Hùng. Nâng cao năng  lực về phòng chống rửa tiền của cán bộ thực thi 

thông qua các hoạt động đào tạo. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 7. - Tr. 22-27. 

    Từ khóa: Đào tạo; Nhận thức; Phòng chống rửa tiền 

27. Dương, Công Danh. Nghiên cứu ảnh hưởng của vốn quan hệ xã hội tới dự định khởi 

sự kinh doanh của sinh viên Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 306. - Tr. 81-

92. 

    Từ khóa: Dự định khởi sự kinh doanh; Sinh viên Việt Nam; Vốn quan hệ xã hội 

28. Nguyễn, Văn Anh. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định hành vi của khách 

hàng đối với công nghệ tự phục vụ tại các cảng hàng không của Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế 

và phát triển, 2023. - Số 307. - Tr. 51-61. 

    Từ khóa: Công nghệ tự phục vụ; Mô hình chấp nhận công nghệ 

29. Phạm, Minh Đạt. Nghiên cứu sự hài lòng và lòng trung thành khách hàng với M-

Banking: thực nghiệm từ lý thuyết công bằng. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 308. - 

Tr. 42-51. 

    Từ khóa: Lòng trung thành; M-Banking; Nhận thức công bằng 

30. Hồ, Thủy Tiên. Nợ công và tăng trưởng kinh tế vài trò của thể chế. - Tạp chí Kinh tế 

và phát triển, 2022. - Số 306. - Tr. 2-11. 

   Từ khóa: Nợ công; Tăng trưởng; Thể chế 

31. Đặng, Thu Hương. Phân tích khả năng cạnh tranh và lợi thế so sánh của các sản 

phẩm nông sản xuất khẩu của Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 307. - Tr. 

42-50. 

    Từ khóa: Lợi thế so sánh; Nông sản; Việt Nam; Xuất khẩu 

32. Phan, Thị Hoàng Yến. Phát triển lành mạnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt 

Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. -  3+4. - Tr. 68-77. 

    Từ khóa: Nghị định 65/NĐ-CP; Trái phiếu doanh nghiệp 

33. Nguyễn, Đặng Hải Yến. Phát triển tín dụng xanh tại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường 

tài chính tiền tệ, 2023. -  1+2. - Tr. 56-62. 

    Từ khóa: Hệ thống ngân hàng; Tăng trưởng bền vững; Tăng trưởng xanh; Tín dụng xanh 
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34. Cao, Chung Chính. Phát triển tín xanh - ngân hàng xanh: Nhìn từ định hướng chiến 

lược của BIDV. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 5. - Tr. 24-27. 

    Từ khóa: Ngân hàng xanh; Phát triển bền vững; Tín dụng xanh 

35. Hồ, Thủy Tiên. Quản trị thu nhập trong tình trạng kiệt quệ tài chình: sự khác biệt 

giữa các công ty niêm yết và chưa niếm yết tại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. 

- Số 309. - Tr. 13-23. 

    Từ khóa: Công ty niêm yết; Kiệt quệ tài chính; Quản trị thu nhập 

36. Đặng, Văn Dân. Sự bất định và xu hướng chuyển dịch thu nhập trong ngành ngân 

hàng. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 7. - Tr. 15-20. 

    Từ khóa: Ngân hàng; Thu nhập lãi thuần; Thu nhập ngoài lãi 

37. Lê, Thị Thu Diềm. Tác động của chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) lên thu hút doanh 

nghiệp: nghiên cứu trường hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn 2006 - 2020. 

- Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 309. - Tr. 53-63. 

    Từ khóa: Chất lượng thể chế; Chỉ số năng lực cạnh tranh; Môi trường kinh doanh; Thu hút 

doanh nghiệp 

38. Bùi, Thị Ngọc. Tác động của cơ cấu vốn đến hiệu quả kinh doanh của các công ty 

niêm yết. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 309. - Tr. 34-42. 

    Từ khóa: Cơ cấu vốn; Hiệu qua kinh doanh; Tobin'sQ 

39. Khúc, Thế Anh. Tác động của dân trí tài chính đến quản lý chi tiêu của sinh viên 

Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 306. - Tr. 31-40. 

    Từ khóa: Dân trí tài chính; Hành vi tài chính; Quản lý chi tiêu 

40. Nguyễn, Minh Thành. Tác động của hỗ trợ của chính phủ đến trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Vai trò trung gian của môi trường kinh doanh. - 

Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 306. - Tr. 23-30. 

    Từ khóa: CSR; Doanh nghiệp; Hỗ trợ chính phủ; Môi trường kinh doanh 

41. Nguyễn, Hồng Nga. Tác động của tỷ lệ chi phí hoạt động tới hiệu quả hoạt động của 

các quỹ đầu tư cổ phiếu dạng mở trên thị trường chứng khoán Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và 

phát triển, 2022. - Số 306. - Tr. 41-50. 
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    Từ khóa: Hiệu quả hoạt động của quỹ; Quỹ cổ phiếu; Tỷ lệ chi phí hoạt động 

42. Bùi, Huy Trung. Tác động của ứng dụng công nghệ tài chính đến hiệu quả hoạt động 

của ngân hàng thương mại Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 309. - Tr. 24-

33. 

    Từ khóa: Công nghệ chuỗi khối; Công nghệ tài chính; Điện toán đám mây; Trí tuệ nhân tạo 

43. Huỳnh, Thị Diệu Linh. Tác động của vận tải hàng hải để thu hút vốn đầu tư trực 

tiếp nước ngoài của Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 307. - Tr. 22-30. 

    Từ khóa: Công ty đa quốc gia; Kết nối vận tải biển; Vận tải hàng hải 

44. Phạm, Thị Xuân Thanh. Tác động trực tiếp của tín dụng công nghệ đến bất bình 

đẳng thu nhập. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 303. - Tr. 2-12. 

   Từ khóa: Công nghệ tài chính; Kỹ thuật chọn lọc biến; Thanh toán số; Tín dụng công nghệ 

45. Nguyễn, Đức Trung. Tác động từ cuộc xung đột đại chính trị Nga và Ukraine thị 

trường chứng khoán các quốc gia châu Á: một tiếp cận từ phương pháp nghiên cứu sự kiện. 

- Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 307. - Tr. 11-21. 

    Từ khóa: Nghiên cứu sự kiện; Thị trường chứng khoán 

46. Phan, Thị Hoàng Yến. Tài chính xanh và vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam. - Tạp 

chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 5. - Tr. 16-23. 

    Từ khóa: Phát triển bền vững; Tài chính xanh; Tăng trưởng xanh; Tín dụng xanh 

47. Nguyễn, Mạnh Lợi. Tăng sức hấp dẫn cho du lịch biển Nghệ An. – Tạp chí Du lịch 

Việt Nam, 2023. - Số 4. - Tr. 28-29. 

    Từ khóa: Du lịch biển; Nghệ An 

48. Nguyễn, Phan Yến Phương. Tăng tỷ lệ casa - xu hướng tất yếu của ngân hàng thương 

mại Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 6. - Tr. 36-39. 

    Từ khóa: Casa; Ngân hàng thương mại 

49. Hạ, Thị Thiều Dao. Tiền mã hóa ở Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và bài học cho Việt 

Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. - Số 7. - Tr. 40-46. 

    Từ khóa: Mỹ; Nhật Bản; Tiền mã hóa; Trung Quốc 
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50. Trần, Mạnh Dũng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm toán nội bộ tại các 

doanh nghiệp cổ phần trên địa bàn thành phố Hà Nội. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - 

Số 308. - Tr. 72-81. 

    Từ khóa: Công nghệ thông tin; Kiểm toán nội bộ 

51. Đỗ, Mạnh Cường. Ứng dụng hệ thống quản lý năng lượng thông minh trong các 

doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam. - Tạp chí Tự động hoá ngày nay, 2023. -  263+264 (1+2). - 

Tr. 63-64. 

    Từ khóa: Năng lượng thông minh 

52. Nguyễn, Ánh Tuyết. Ứng dụng kinh tế lượng không gian đánh giá tác động lan tỏa 

xuất khẩu tới năng suất nhân tố tổng hợp các doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo Việt 

Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2022. - Số 306. - Tr. 12-22. 

    Từ khóa: Doanh nghiệp ngành chế biến; Lan tỏa xuất khẩu; Xuất khẩu 

53. Phạm, Duy Tính. Vai trò của giới hạn tăng trưởng tín dụng đối với quy mô nền kinh 

tế Việt Nam. - Tạp chí Kinh tế và phát triển, 2023. - Số 308. - Tr. 2-10. 

    Từ khóa: Quy mô nền kinh tế; Tăng trưởng tín dụng; Việt Nam 

54. Ngô, Văn Đức. Xu hướng chuyển đổi số trong hoạt động tài chính, ngân hàng: Cơ 

hội, thách thức và khuyến nghị với Việt Nam. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. -  1+2. 

- Tr. 43-48. 

    Từ khóa: Cách mạng công nghệ 4.0; Chuyển đổi số; Công nghệ chuỗi khối 

55. Phan, Đức Trung. Xu hướng ứng dụng blockchain trong lĩnh vực ngân hàng: Thực 

trạng và khuyến nghị. - Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ, 2023. -  1+2. - Tr. 49-54. 

    Từ khóa: Blockchain; Hợp đồng thông minh; Ngân hàng 

 

 

 

 

 


